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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Vắng thi1954062023 áiLê Hồ Mỹ1

Đạt7.01851010001 7.0 64.0AnĐinh Ngọc2 6.5

Vắng thi1855010001 AnHà Nguyễn Thị Hội3

Đạt6.01855010002 7.0 5.53.0AnNguyễn Thị Bình4 5.0

Vắng thi1955012001 AnNguyễn Thị Thúy5

Đạt5.01751012002 5.5 54.5AnNguyễn Viết6 4.5

Đạt6.01851010003 7.0 77.0AnTăng Đại7 7.5

Đạt7.51954072002 8.0 7.55.0AnVõ Huỳnh Minh8 8.5

Không đạt4.51954022001 3.5 3.53.5AnhĐặng Thị Hồng9 2.0

Đạt4.01951012001 7.0 5.55.5AnhĐào Hữu Việt10 5.5

Đạt6.020H1010001 7.5 76.5AnhĐinh Quốc11 7.0

Đạt7.01851050003 7.0 65.0AnhĐỗ Nguyễn Vân12 4.5

Đạt5.51751040003 8.0 76.5AnhHoàng Tiến13 7.0

Đạt5.51755010002 5.5 5.55.0AnhHoàng Thị Trung14 6.0

Đạt4.51854060006 4.5 4.54.0AnhHuỳnh15 5.0

Vắng thi1754030004 AnhHuỳnh Ngọc16

Đạt6.51654020006 5.5 5.53.5AnhLê Nhựt17 6.5

Đạt4.01854050006 6.5 5.54.5AnhLê Thị Phương18 6.0

Đạt5.01854030011 6.5 5.54.5AnhLương Thị Ngọc19 6.0

Không đạt5.51754050005 4.03.0AnhNgô Thị Kim20

Vắng thi1951052009 AnhNguyễn Duy Hải21

Đạt5.51854010013 7.0 6.55.0AnhNguyễn Hoàng22 7.5

Vắng thi1954052004 AnhNguyễn Lan23

Đạt4.51954062011 8.0 64.5AnhNguyễn Lan24 6.5

Đạt5.51856020002 4.5 4.55.0AnhNguyễn Nhật25 3.0

Đạt4.51654070005 4.0 4.54.5AnhNguyễn Tuấn26 4.0

Đạt4.01854010016 5.5 55.0AnhNguyễn Thị Hoàng27 6.0

Đạt5.51854060008 6.0 54.0AnhNguyễn Thị Kim28 3.5

Đạt8.52054062010 9.5 8.58.0AnhNguyễn Thị Minh29 8.5

Đạt3.51854070004 6.0 4.53.5AnhNguyễn Thị Tâm30 5.0

Đạt7.02054062011 8.5 7.57.0AnhNguyễn Thị Tú31 7.5

Đạt5.51854040010 7.0 65.0AnhNguyễn Thị Tuyết32 5.5

Đạt7.51954042013 8.0 7.56.5AnhNguyễn Vân33 7.0

Đạt5.51954102005 7.0 5.53.5AnhNguyễn Yến34 5.0
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Đạt6.51854010022 7.5 74.5AnhPhan Thị Vân35 8.5

Đạt5.01954072006 4.5 4.53.0AnhPhan Trần Kim36 5.5

Đạt5.51854010025 5.5 5.54.5AnhTrần Ngọc Minh37 7.0

Không đạt4.51753010006 4.0 3.53.5AnhTrần Phương38 2.0

Đạt5.01854070007 5.0 4.54.0AnhTrần Thị Quế39 4.5

Đạt6.51854010026 7.5 6.54.0AnhVăn Thị Vân40 7.0

Không đạt4.51754070006 3.5 3.53.0AnhVõ Quế41 3.5

Đạt5.01754070007 5.0 42.5AnhVũ Tuấn42 4.0

Đạt4.51856020007 5.0 54.5AnhVũ Thị Lan43 5.0

Đạt5.51954052005 6.0 54.5ánhKa Kim44 3.0

Đạt4.01754070008 4.5 44.5ánhLâm Bá Kim Ngọc45 2.0

Đạt5.51856010005 4.5 43.0ánhLê Nhật46 3.0

Không đạt3.01854060013 3.5 3.54.5ánhNguyễn Khắc47 2.5

Đạt6.51854030025 7.0 5.55.0ánhNguyễn Thị Ngọc48 4.0

Đạt4.01854030026 5.5 53.5ánhNguyễn Thị Ngọc49 7.0

Đạt5.01854070009 3.5 44.0ánhTrần Thị Ngọc50 2.5

Đạt5.51854060017 6.0 5.55.0ánhVũ Trần Minh51 6.0

Không đạt4.51954062027 4.5 3.54.5ÂnNguyễn Bá52 1.0

Đạt5.01854030027 4.5 43.5BaNguyễn Thị Thu53 3.0

Đạt5.51754010021 6.0 65.0BaTrần Thị Thu54 6.5

Đạt7.01854020009 5.5 6.55.0BằngTrương Công55 7.5

Vắng thi1851010012 BảoHuỳnh Thế56

Đạt6.01954022013 6.5 65.0BảoLê Quang57 7.0

Đạt5.51754050012 5.0 5.54.5BảoLê Thiên58 6.0

Đạt6.51854070011 6.0 63.0BảoNguyễn Chí59 7.5

Đạt5.01854010033 4.5 54.0BảoNguyễn Gia60 5.5

Vắng thi1851010013 BảoNguyễn Nguyệt Phương61

Đạt7.51854040020 7.0 75.5BảoSầm Quốc62 7.5

Vắng thi1651010012 BảoTrần Châu Nhật63

Đạt4.51854060021 5.0 4.52.0BiLê Văn64 6.5

Đạt8.01954022017 7.5 6.55.0BíchNguyễn Lê Hồng Ngọc65 4.5

Vắng thi1954022018 BíchNguyễn Thị Ngọc66

Đạt5.51854070013 5.0 54.0BiểnNguyễn Thị Hoài67 6.0

Vắng thi1751040006 BìnhLê Thái Ngọc Thanh68

Đạt7.01754010025 6.0 64.0BìnhLê Thị Mỹ69 6.5

Không đạt6.01754020007 6.03.5BộiNguyễn Xuân70

Đạt6.020H4010002 5.0 63.5CầnLê Văn71 9.0

Đạt4.51851050013 6.0 4.53.0CườngCao Ngọc72 5.0

Đạt7.51754040024 6.0 65.5CườngNguyễn Quốc73 4.5
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Đạt6.52051052016 8.0 7.57.5CườngNguyễn Tấn74 7.5

Đạt5.51954052011 6.0 4.53.5CườngPhan Hà Minh75 3.0

Đạt5.01855010012 3.0 44.5ChâuHuỳnh Thị Yến76 4.0

Đạt7.01856010011 5.5 5.53.5ChâuMai Bảo77 6.5

Đạt7.01954102006 7.0 64.0ChâuNguyễn Ngọc Huỳnh78 5.5

Đạt5.01855010014 3.5 54.5ChâuNguyễn Phan Bảo79 6.0

Không đạt6.51954032025 5.55.5ChâuVũ Đỗ Minh80

Đạt7.01954022022 8.0 75.0ChiDương Lê Thảo81 7.0

Đạt5.51856022003 7.5 5.54.5ChiLê Thị Linh82 4.5

Đạt9.01757010034 7.0 7.56.5ChiNguyễn Huỳnh Kim83 6.5

Đạt6.51954022024 6.0 64.5ChiNguyễn Thị Kim84 7.5

Vắng thi1654060034 ChiNguyễn Thị Kim85

Không đạt5.51854060028 3.54.0ChiếnHà Minh86

Đạt6.01954032028 6.5 5.53.5DanhNguyễn Thanh87 5.0

Đạt6.51954062037 6.0 55.0DiễmLê Ngọc88 3.0

Vắng thi1954022028 DiễmNguyễn Thị89

Đạt7.51954102009 4.0 4.54.0DiễmTrần Thị Kiều90 3.0

Đạt5.51854010058 6.0 5.54.5DiễnLê Thị91 6.5

Đạt5.51854030046 5.5 5.55.0DiệpĐạt Thị Thu92 6.5

Đạt4.51854060037 4.5 4.53.5DiệpLê Thị Ngọc93 5.0

Đạt5.51954022030 3.5 4.54.0DiệpNguyễn Thị Minh94 4.5

Đạt4.01954062039 5.0 44.0DiệpPhạm Thị95 3.0

Không đạt4.51854060038 2.5 3.53.5DiệuĐào Trịnh Huyền96 4.0

Vắng thi1854010060 DiệuĐinh Thị Huyền97

Đạt6.51954102010 6.5 5.55.0DiệuĐoàn Mỹ98 4.0

Không đạt3.51854040034 4.0 3.54.0DiệuNguyễn Thị Ngọc99 2.5

Đạt6.51954072015 7.5 65.0DiệuNguyễn Thị Thanh100 5.0

Đạt5.01854040035 3.0 4.54.0DiệuVũ Hoàng101 5.5

Vắng thi1954080013 DịuTrần Thị102

Đạt4.51853010242 2.0 44.0DuH'' Tô Ngọc103 5.0

Đạt7.51851050015 7.0 77.0DuLê Anh104 7.0

Đạt4.51854010064 4.5 5.55.5DuPhạm Huy105 7.0

Vắng thi1854010065 DungGiang Mỹ106

Đạt6.51754040027 6.5 65.5DungNguyễn Mỹ107 4.5

Đạt4.51954042036 6.5 5.55.5DungNguyễn Thị Thùy108 6.0

Đạt3.51854020016 6.0 4.54.5DungNguyễn Thị Thùy109 3.5

Không đạt4.01854070021 4.5 3.52.5DungPhạm Thị Thùy110 3.5

Không đạt4.51854060042 1.0 33.0DungTrần Thị Mỹ111 3.5

Không đạt4.51851050016 2.5 3.54.5DungTrần Thùy112 2.0
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Đạt3.520H4010003 7.5 4.53.5DungVõ Thị Thùy113 3.5

Đạt7.51654010077 6.5 63.5DũngHuỳnh Văn114 7.0

Vắng thi1851010021 DũngMạnh Thế115

Đạt6.51854010074 6.5 6.54.5DũngNguyễn Hữu116 7.5

Không đạt4.51854030062 2.0 3.53.0DũngNguyễn Tiến117 5.0

Đạt6.01851050026 4.5 54.0DũngNguyễn Trung118 4.5

Vắng thi1954102013 DũngPhùng Đức119

Đạt5.51851010018 5.0 5.54.5DuyĐinh Quốc120 6.0

Đạt5.51951050011 4.5 53.0DuyNguyễn Đặng Khương121 7.0

Đạt5.01954022034 6.5 5.54.5DuyNguyễn Đình Anh122 5.5

Vắng thi1751010016 DuyNguyễn Hoàng123

Vắng thi1854020019 DuyPhạm Nhật124

Đạt4.51754080018 3.0 43.5DuyTrần Thị Thúy125 5.0

Đạt5.51851050020 5.5 5.54.5DuyTrương Nguyễn Đăng126 7.0

Đạt5.01956012023 7.0 65.5DuyênĐặng Minh127 6.0

Đạt4.51854060045 2.5 45.0DuyênĐinh Thị Thùy128 3.0

Đạt5.51851010020 3.5 44.5DuyênHà Mỹ129 2.5

Đạt4.01954022035 3.5 43.5DuyênHồ Thị130 4.0

Đạt7.01854080016 4.5 64.5DuyênHuỳnh Thị Mỹ131 7.0

Đạt4.51854030054 4.0 55.5DuyênLê Đặng Thị Mỹ132 5.0

Đạt5.51854040043 4.5 4.52.5DuyênLê Thị Mỹ133 4.5

Đạt6.01854020023 5.0 5.53.0DuyênLương Thị Tú134 7.5

Đạt5.01854060047 4.5 54.0DuyênNguyễn Thị Mỹ135 6.0

Đạt3.520H4010004 4.0 43.0DuyênPhạm Mỹ136 5.5

Không đạt1854090008 DuyênTô Thị Hương137 0.0

Vắng thi1854090009 DuyênTrần Nguyễn Trúc138

Đạt3.51754060032 5.0 53.5DuyênTrần Thị139 7.0

Đạt4.51954022038 4.0 4.54.5DuyênTrịnh Nguyễn Mỹ140 4.0

Đạt5.01854090010 5.5 53.5DuyênVũ Thị Mỹ141 6.0

Đạt5.51754050020 5.0 5.54.0DuyênVũ Thùy142 7.5

Đạt4.01954052013 4.0 4.54.0DượcNguyễn Thị Xuân143 6.0

Vắng thi1854030063 DươngHoàng Thị Thùy144

Không đạt3.520H1010004 0.5 35.0DươngHuỳnh Văn145 3.0

Đạt5.01954062049 4.0 4.55.5DươngHuỳnh Văn146 3.0

Đạt5.01856010021 5.0 55.0DươngLê Thanh Thùy147 4.5

Đạt4.51954062050 0.0 44.5DươngLê Thị Thùy148 6.0

Đạt4.01851050028 6.0 6.56.5DươngLê Thị Thùy149 8.5

Đạt5.01654070047 4.0 53.5DươngNguyễn Thái Bình150 7.0

Đạt5.020H1010005 5.5 5.53.5DươngNguyễn Thành151 7.0
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Đạt5.01954032043 4.5 53.5DươngNguyễn Thành152 7.0

Không đạt3.01954032046 3.5 3.53.0DươngTrương Thị Thùy153 4.5

Đạt6.01851050029 4.5 44.0ĐàoPhạm Anh154 1.0

Đạt5.51851010024 3.5 44.5ĐạtHuỳnh Phước155 3.0

Đạt5.51851010025 3.5 54.0ĐạtLê Đình156 6.0

Đạt6.020H1010002 3.0 42.5ĐạtNgô Quang Thành157 4.5

Đạt4.51954032052 3.5 44.5ĐạtNgô Quốc158 4.0

Đạt5.01854010085 6.5 5.55.5ĐạtNguyễn Thành159 4.5

Không đạt3.51854060057 1.0 3.55.0ĐạtPhạm Tất160 5.0

Đạt5.01851022006 4.5 55.0ĐạtPhan Tấn161 5.0

Đạt6.51851010029 6.0 65.0ĐạtTrịnh Chấn162 7.0

Vắng thi1851010032 ĐăngTrần Thanh Bảo163

Đạt5.51954032055 6.5 6.55.0ĐăngVõ Ngọc164 8.0

Không đạt4.01854060061 2.5 3.53.5ĐínhVương Đình Quốc165 4.5

Đạt4.51854030072 7.0 5.53.0ĐoanPhan Thị Thục166 7.0

Đạt4.51754050023 3.5 4.54.0ĐôLê Quý167 6.5

Đạt5.01854010090 3.5 4.55.0ĐứcLý Văn168 3.5

Đạt6.51954032059 7.0 65.0ĐứcTrần Hữu169 6.0

Đạt5.51754070026 3.0 43.5GiaTạ Hoàng170 4.0

Đạt5.51854020032 4.5 64.5GiangBùi Lệ171 8.5

Đạt6.01851010035 1.5 55.0GiangCao Bá172 7.5

Không đạt3.51954062054 2.5 3.52.5GiangCao Thị Lam173 5.0

Đạt5.51954052015 4.0 53.0GiangDương Thị Xuân174 8.0

Đạt6.01953010018 4.0 53.0GiangĐặng Thị Trúc175 7.0

Không đạt5.01854030075 4.0 3.52.5GiangĐỗ Thị Hồng176 2.5

Vắng thi1954012073 GiàuLê Thị Ngọc177

Đạt4.51954042054 1.0 4.54.5GiàuTrần Văn178 7.5

Đạt7.01854050020 5.0 65.0HàBùi Phạm Ngọc179 7.0

Đạt5.02054062053 4.5 5.55.5HàĐặng Vũ Thanh180 6.0

Đạt6.01854040053 6.0 63.5HàĐinh Thúy181 8.5

Không đạt5.01654052025 1.5 3.54.0HàTrần Đông182 4.0

Đạt5.019H4040004 2.5 54.5HàTrần Thị Bích183 7.0

Đạt6.51754030063 4.5 53.5HàTrần Thị Thu184 5.0

Đạt5.51954112019 5.0 5.54.5HàTrịnh Thị Bảo185 6.0

Không đạt5.51954032069 1.5 3.53.0HàTrương Thị Ngọc186 3.5

Đạt5.51854060073 3.0 43.0HạNguyễn Lê Hoài187 4.5

Đạt7.01854030086 7.0 75.5HạTrương Thị Nhật188 8.5

Vắng thi1751010031 HảiNguyễn Trần Ngọc189

Đạt5.51756012015 2.5 4.54.0HằngĐinh Thúy190 5.5
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Đạt6.01851042009 2.5 4.53.5HằngNguyễn Thị Bích191 6.5

Đạt3.51754010073 5.5 43.5HằngNguyễn Thị Thu192 4.0

Vắng thi1854010119 HằngTrần Thị Thanh193

Đạt6.51953010024 4.5 53.5HằngTrần Thị Thu194 5.0

Vắng thi1954112024 HằngVũ Thị Thu195

Không đạt4.01854070035 1.5 3.54.5HạnhBùi Thị Mỹ196 3.0

Vắng thi1854020043 HạnhĐỗ Thị Mỹ197

Không đạt5.51751012016 1.04.0HạnhLê Thị Mỹ198

Vắng thi1754040045 HạnhNguyễn Ngọc199

Đạt6.01954102019 4.5 5.54.0HạnhNguyễn Thị Hồng200 6.5

Đạt5.51954102020 4.5 4.53.0HạnhPhan Tuyết201 4.0

Không đạt4.01954062061 1.5 32.5HạnhTống Thị Mỹ202 3.5

Đạt4.51854040062 2.5 45.0HạnhVõ Thị Mỹ203 3.0

Đạt9.01854040057 7.5 8.59.0HàoNguyễn Quốc204 7.5

Đạt5.01954052020 5.0 5.55.0HàoPhạm Nhật205 6.5

Đạt7.01751040020 0.5 46.0HàoPhạm Song206 2.0

Đạt5.51851010038 1.5 4.54.5HàoTrần Lê Nhật207 6.0

Đạt5.51854010107 6.5 5.54.0HàoVũ Thọ208 6.0

Đạt5.51954012091 5.5 4.53.5HậuPhạm Thu Như209 4.0

Đạt6.51854020048 6.5 5.53.5HậuTô Phước210 6.0

Đạt4.51954072032 5.5 4.53.5HậuTrần Thị211 4.0

Vắng thi1655010029 HânHuỳnh Gia212

Đạt5.01854030097 3.0 4.54.0HânTrần Ngọc Gia213 6.0

Đạt6.51954032082 7.0 77.0HânVũ Ngọc Bảo214 7.5

Không đạt4.51954020017 2.5 3.53.5HiềnĐặng Thị215 4.0

Đạt5.01854050025 4.0 4.53.5HiềnLê Thanh216 5.0

Đạt5.51954052024 6.0 5.54.0HiềnNguyễn Thu217 6.5

Đạt6.51755010028 7.5 6.55.5HiềnPhạm Thị Thu218 7.0

Không đạt5.01651010061 5.54.5HiểnHuỳnh Xuân219

Đạt6.020H4010007 8.0 63.0HiếuChâu Minh220 7.0

Vắng thi18H4030003 HiếuHồ Thị Thu221

Đạt6.01954100009 5.0 4.53.0HiếuLê Thị Mỹ222 3.5

Không đạt3.51854070047 4.0 32.0HiếuLê Văn223 3.0

Đạt5.01751010035 5.0 4.52.5HiếuNguyễn Trung224 6.0

Đạt6.51854010130 6.0 65.0HiếuPhan Trọng225 6.0

Không đạt5.01954032092 1.0 2.53.5HiếuTrần Nguyễn Minh226 1.0

Đạt6.51651020064 4.5 5.53.5HiếuVõ Minh227 7.5

Đạt4.51854030120 5.0 4.52.5HoaLý Miêu228 5.5

Không đạt5.01854090017 3.5 3.53.0HoaLý Thị Thanh229 3.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt5.01754010093 4.0 43.0HoaNguyễn Thị Thanh230 4.0

Đạt7.51856012025 6.5 74.5HòaBùi Nguyễn Thuận231 8.5

Đạt6.020H4010008 3.0 43.5HoàiLê Đức232 3.0

Đạt6.01854090018 6.5 5.53.0HoàiNguyễn Cẩm233 7.0

Đạt4.51756012018 5.0 5.54.5HoàiPhạm Thị Mỹ234 7.0

Đạt5.51854100023 5.0 53.0HoàiPhan Thị235 6.0

Đạt4.01751010040 5.0 4.54.5HoàiVõ Phú236 5.0

Vắng thi1854010133 HoàngLê Nguyễn Việt237

Đạt5.01954052033 5.5 5.55.0HoàngLục Huỳnh Tấn238 6.0

Không đạt5.01854060086 1.5 3.53.5HoàngLương Minh239 3.5

Không đạt1851050049 HoàngNguyễn Vũ Minh240 0.0

Đạt7.01954042080 6.0 64.5HồngBùi Thị Ngọc241 7.0

Đạt5.01954052036 6.0 5.54.0HồngLê Thị242 6.0

Đạt5.51854040081 5.5 66.0HồngNguyễn Thị Thúy243 7.0

Đạt5.51856010038 3.5 5.55.0HuấnĐặng Văn244 8.5

Vắng thi1751010042 HuệBùi Thị245

Vắng thi1854090019 HuệTrương Huỳnh Hoa246

Không đạt4.51956012040 2.5 33.5HuệTrương Thị Mỹ247 1.5

Đạt5.01851040032 5.0 54.5HùngDương Minh248 5.0

Đạt4.51854070056 4.0 4.54.5HùngHà Mạnh249 5.0

Đạt6.01651012074 4.0 55.0HùngTrần Huy250 5.5

Không đạt4.01854070057 4.0 3.52.5HùngVũ Xuân251 3.0

Đạt5.01951050027 4.5 4.53.5HuyBùi Khánh252 4.0

Đạt6.01754070039 2.0 55.0HuyDiệp Thế253 6.0

Vắng thi1854100025 HuyDương Trường254

Đạt5.01854100026 3.5 43.5HuyHà Văn255 4.0

Đạt7.51854020056 5.0 77.5HuyLâm Đăng256 7.0

Đạt4.01754052026 3.5 43.0HuyNguyễn Hoàng257 6.0

Đạt5.51951052075 5.5 5.55.0HuyNguyễn Quang258 5.5

Đạt5.01754050033 5.5 53.0HuyQuách Triển259 6.0

Vắng thi1951052076 HuyTrần Mạnh260

Đạt5.01756010022 5.0 4.54.5HuyềnDương Nguyễn Ngọc261 3.0

Đạt5.01854060094 5.5 4.53.5HuyềnĐặng Thị Thanh262 4.5

Đạt5.01756020038 5.5 4.53.0HuyềnLê Thị Thanh263 4.0

Đạt6.51854020057 4.5 4.53.5HuyềnNguyễn Thị264 4.0

Đạt5.01854010152 6.5 5.53.5HuyềnNguyễn Thị Bích265 6.0

Không đạt4.01854040088 4.5 3.54.0HuyềnNguyễn Trang Thanh266 2.0

Đạt6.51854040089 6.5 6.55.5HuyềnPhạm Thị Mỹ267 7.5

Đạt4.01854060096 3.5 44.0HuyềnPhạm Thị Thanh268 4.5
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Không đạt4.01854070055 0.5 34.0HuyềnPhan Thanh269 2.5

Đạt6.01854040090 2.0 4.55.0HuyềnTrần Khánh270 5.0

Không đạt5.51954060014 3.5 3.53.0HuỳnhNguyễn La Thúy271 2.5

Đạt7.51951052079 6.5 7.57.0HuỳnhTrần Lê272 8.5

Vắng thi1854070058 HưngĐinh Thành273

Đạt7.01754080037 6.5 88.5HưngĐỗ Tiến274 9.0

Đạt5.01854010154 3.0 44.5HưngHà Đình275 4.0

Đạt6.51854020061 7.0 5.55.0HưngTrần Gia276 3.0

Không đạt1854040096 HườngĐặng Thị Mỹ277 0.0

Không đạt4.01956012048 5.5 3.54.5HườngNguyễn Thị Thu278 0.0

Không đạt5.01654052049 3.5 3.53.0HườngTrần Thị Hồng279 2.0

Đạt5.51954032115 5.5 53.5HưởngNguyễn Thị Thu280 5.0

Đạt6.01854100027 3.5 4.53.0HươngCao Hoàng281 5.0

Đạt6.01854030151 4.0 54.5HươngHồ Thị Hoài282 6.0

Đạt4.51754060084 3.0 43.5HươngHoàng Hồng Hiền283 4.0

Không đạt5.01856020028 2.5 3.53.5HươngHuỳnh Thị284 2.5

Đạt6.01854100028 4.5 53.0HươngNguyễn Diệu285 5.5

Đạt7.01854070062 5.0 5.53.0HươngNguyễn Thanh286 7.0

Đạt5.01854020063 3.0 4.54.5HươngNguyễn Thị287 5.0

Vắng thi1854010161 HươngPhạm Thị Diễm288

Đạt6.01954102028 5.0 4.53.5HươngVõ Thị Xuân289 3.5

Đạt5.51854070063 4.5 65.5HyQuách Gia290 8.0

Đạt5.01751010068 5.0 5.54.5KiệtTiêu Tuấn291 6.5

Đạt5.51851020070 6.0 5.54.5KiệtVõ Hào292 5.0

Đạt3.51851042019 4.0 43.5KiềuĐỗ Thị Thúy293 5.0

Đạt6.51754010129 6.0 63.0KiềuThân Thị294 8.0

Đạt5.01954072056 3.5 43.0KiềuTrần Thị Thu295 4.0

Đạt3.51854020068 4.5 43.5KiềuVõ Thị Diễm296 5.0

Không đạt4.51851050068 3.0 3.53.0KiênĐỗ Hoàng297 3.5

Đạt7.01754050038 4.5 5.54.5KiênTrần Trung298 6.0

Không đạt5.01954062112 1.5 3.54.5KimNguyễn Thị Như299 3.0

Đạt7.01954062114 6.5 64.0KỳTrương Mỹ300 6.5

Vắng thi1854040097 KhangBùi Văn301

Không đạt3.51851020050 0.5 2.53.0KhangHồ Phước302 3.0

Đạt6.51854010165 5.5 64.5KhangLê Hoàng303 7.5

Đạt5.51854020064 7.0 5.54.5KhangLê Quý304 5.5

Không đạt4.51851040036 2.5 3.53.5KhangNguyễn Duy305 4.0

Đạt6.51856010049 5.5 65.0KhangNguyễn Trung306 6.0

Không đạt4.01851022018 1.03.5KhangPhan Thanh307
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Không đạt5.51851020052 0.5 3.53.5KhangTrần Nhĩ308 4.5

Không đạt4.51851020053 1.5 3.53.5KhanhHuỳnh Quốc309 3.5

Không đạt5.51755010036 1.0 3.53.5KhánhTrần Quang310 4.0

Đạt5.51954062104 7.0 5.54.5KhánhVũ Thị311 4.5

Đạt4.51856010053 5.5 4.53.5KhoaBạch Thị Yến312 3.5

Đạt5.51851020059 2.5 55.5KhoaBùi Trần Đăng313 7.0

Đạt8.51851010057 8.0 86.0KhoaĐỗ Võ Anh314 8.5

Không đạt6.01854040101 6.03.0KhoaHồ Nguyễn Nhựt315

Vắng thi1751010061 KhoaNguyễn Đăng316

Vắng thi1754080040 KhoaNguyễn Minh317

Đạt5.01854020066 2.5 4.53.5KhoaNguyễn Tiến318 7.5

Đạt5.51751040038 5.5 4.53.0KhoaPhan Vũ319 4.0

Không đạt4.51854010180 3.0 3.53.0KhoaTrần Nhật320 4.0

Đạt5.01754052033 3.5 4.54.5KhôiHoàng Kim321 5.5

Vắng thi1851050066 KhôiTrần Minh322

Đạt6.01951012056 5.5 6.57.5KhôiTrần Nguyễn Thiên323 6.5

Không đạt5.01954062108 0.5 34.5KhúcPhan Huỳnh Dạ324 2.5

Không đạt3.51954062107 3.0 32.5KhuêNguyễn Nhật325 3.5

Không đạt4.01854060107 2.5 3.53.0KhuêNguyễn Văn326 3.5

Đạt4.01854030169 4.0 4.54.5KhuêTrần Thụy Vi327 5.5

Đạt5.01854060108 4.0 4.53.5KhươngNguyễn Hoàng Gia328 5.5

Đạt5.01854100033 3.0 44.0LamLê Thị Trúc329 3.0

Đạt8.020H4010011 7.5 88.0LamVõ Mai Trúc330 9.0

Vắng thi1656022024 LanLê Thị Ngọc331

Đạt5.51854020072 4.0 55.5LậpNguyễn Trần Quốc332 4.5

Vắng thi1854020070 LâmĐào Thanh333

Đạt6.01855010049 4.5 4.53.5LâmLê Thị334 4.5

Không đạt5.01854060115 2.0 3.53.0LâmLê Viết335 3.5

Vắng thi1951052098 LâmNguyễn Văn336

Đạt5.01854050041 5.5 54.5LâmPhạm Vũ Gia337 5.0

Đạt4.51854050042 3.0 43.5LânÂu Dương338 5.5

Đạt5.51754050039 6.0 66.0LễĐỗ Thành339 5.5

Đạt6.01854010188 6.0 65.0LễNguyễn Trương340 7.0

Đạt7.01853010071 3.0 52.5LệBùi Thị Ngọc341 6.5

Đạt5.51754020058 3.5 4.54.5LệVõ Thị Nhật342 3.5

Đạt4.51854070068 3.5 44.0LêHoàng Thị343 3.0

Đạt6.51754010134 6.0 64.5LêVõ Huỳnh344 6.0

Đạt7.01951012063 7.0 7.58.5LênVõ Thành345 7.0

Đạt4.51751040040 4.0 55.0LịchNguyễn Thành346 6.0
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Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt7.51954082034 6.0 63.5LiênDương Huệ347 7.0

Đạt4.51855010052 6.5 54.0LinhBùi Trần Khánh348 4.0

Đạt5.51856020036 6.0 5.55.5LinhChung Mỹ349 5.5

Đạt4.51854020076 4.0 44.5LinhDương Ngọc350 2.0

Đạt4.51855010055 4.0 55.0LinhHuỳnh Nguyễn Tuyết351 5.5

Đạt5.51855010056 6.0 5.55.5LinhHuỳnh Thị Mỹ352 4.5

Không đạt5.01954072059 3.5 3.53.0LinhLê Mai Thùy353 2.5

Đạt5.51954062121 6.5 66.0LinhLê Thị Kiều354 6.5

Đạt6.51954092022 7.5 76.0LinhLưu Trương Hải355 7.5

Đạt6.51854030189 6.0 6.57.0LinhLý Trúc356 7.0

Vắng thi1854040118 LinhNguyễn Hoàng Trúc357

Đạt6.51954072060 5.5 6.55.5LinhNguyễn Khánh358 7.5

Không đạt1854020082 LinhNguyễn Ngọc Huyền359 3.0

Đạt4.01954022085 4.0 44.5LinhNguyễn Ngọc Thùy360 4.0

Không đạt5.01754052036 3.5 3.53.5LinhNguyễn Nhựt361 2.5

Đạt7.01854020083 6.0 6.55.0LinhNguyễn Thị Khánh362 7.0

Đạt3.51954022087 4.5 43.5LinhNguyễn Thùy363 4.0

Không đạt4.518H4040008 3.5 32.5LinhNguyễn Thụy Khiết364 2.0

Không đạt4.01854060124 3.0 33.5LinhNguyễn Trần Mỹ365 1.0

Không đạt5.01854040124 3.5 3.53.0LinhPhan Thị Quỳnh366 2.5

Đạt6.51856022011 7.5 75.0LinhTạ Ngọc Khánh367 9.0

Đạt5.01854090029 4.0 54.5LinhVũ Thùy368 6.0

Vắng thi1854010211 LoanNguyễn Thị369

Không đạt4.019H4040006 3.0 31.5LoanTrần Thị370 3.0

Đạt6.51954112039 6.5 6.56.5LoanVõ Thị Thanh371 6.5

Đạt7.01851010070 5.5 5.55.0LộcNguyễn Hoàng Duy372 4.0

Đạt7.51951052108 6.0 65.5LộcVương Tiến373 5.5

Không đạt4.01851050086 1.5 34.5LợiTrần Văn374 2.0

Không đạt3.01854060130 1.5 23.0LongĐỗ Văn375 1.0

Đạt8.01854010216 6.0 88.0LongNguyễn Dương376 9.0

Đạt5.51854010219 5.0 65.0LongPhan Hoàng377 7.5

Không đạt5.01854010220 2.5 3.54.5LongPhan Văn378 1.0

Đạt7.01851010069 6.0 67.0LongTrần Nhật379 3.0

Đạt6.01854020087 5.0 4.53.5LongVõ Hoàng380 4.0

Đạt5.01854010229 3.5 4.54.5LuânNguyễn Thị Kim381 4.0

Đạt5.51954012157 4.5 5.54.5LuânVõ Minh382 7.5

Đạt6.01951010032 5.0 65.0LươngHà Đăng383 7.5

Không đạt4.51751010079 4.0 3.52.5LưuHoàng Đức384 3.0

Đạt5.51954052053 4.5 4.54.5LyLê Khánh385 3.5
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Đạt5.51954032161 5.0 5.55.0LyNguyễn Ngọc Trúc386 7.0

Đạt6.51854040141 5.5 54.5LyNguyễn Thị ái387 3.5

Đạt6.01851050088 5.0 5.55.0MaiLâm Thị Xuân388 5.5

Không đạt4.520H4010012 3.04.0MaiNguyễn Tuyết389

Đạt5.01854050052 4.5 4.54.0MaiNguyễn Thị Tuyết390 3.5

Đạt6.51854060143 6.5 64.5MaiPhạm Thị391 6.0

Đạt5.51954062133 5.0 53.5MaiPhương Huỳnh392 5.0

Đạt7.01754010162 6.5 64.0MaiTrương Thị Xuân393 6.0

Đạt7.51754020072 7.5 6.55.0MãnTrần Trấn394 6.5

Đạt6.51854050053 4.5 54.0MạnhPhùng Quốc395 5.0

Đạt7.01854030216 7.0 6.54.0MếnĐậu Thị Thu396 8.0

Đạt6.01954102044 6.5 65.0MinhHoàng Thái397 6.0

Đạt4.01954032167 4.0 45.0MinhLê Thị Hồng398 3.0

Đạt4.51754050049 4.0 4.52.5MinhNgô Công Thành399 6.0

Vắng thi1754050050 MinhNguyễn Hoàng400

Đạt7.51951012071 7.0 77.0MinhNguyễn Trương Anh401 6.0

Đạt5.51851040045 4.0 4.55.0MinhNguyễn Văn402 2.5

Đạt4.51751022028 4.0 45.5MinhPhạm Đức403 2.5

Đạt5.51854060147 6.0 5.54.5MinhTrần Thị Thanh404 5.5

Đạt5.01954082043 4.5 5.54.5MinhVõ Hoàng Bình405 7.5

Đạt5.51954072066 4.0 43.0MườiMai Văn406 4.0

Đạt4.51754090027 4.0 55.0MyChâu Thục407 5.5

Vắng thi1954042132 MyLa Hoàng Cẩm408

Vắng thi1854040150 MyNguyễn Huỳnh Phương409

Đạt5.51851050091 6.5 53.0MyNguyễn Thị Diễm410 4.0

Đạt5.01954082044 6.0 5.54.5MyNguyễn Thị Kiều411 6.5

Vắng thi1954052057 MyNguyễn Thị Yến412

Đạt4.51951052121 4.0 4.54.5MyTrần Thị Giáng413 5.0

Đạt4.01954052058 6.0 4.52.5MyTrần Thị Kiều414 5.5

Đạt5.51954050022 7.5 64.0MỹNguyễn Thị Ngọc415 6.5

Đạt5.01854040153 5.5 53.5MỹNguyễn Thị Nhật416 5.5

Vắng thi1951052122 NamĐặng Ngọc Hoài417

Đạt4.01854070084 3.5 4.54.5NamĐoàn Thị Thìn418 5.0

Đạt5.51751012092 3.0 42.5NamLê Đình419 4.5

Không đạt2.01854050062 1.0 23.0NamNguyễn Văn420 1.5

Không đạt5.01954032179 1.0 32.5NamPhạm Ngọc421 3.5

Đạt7.51953012044 3.5 53.5NamPhạm Văn422 5.5

Vắng thi1955010087 NiLê Hiếu423

Không đạt3.01751010103 2.5 33.0NiNguyễn Thị Hà424 4.0
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Không đạt3.01854030288 2.5 2.53.0NỡNguyễn Thị425 2.0

Đạt5.51855010070 7.5 65.0NgaHoàng Thị426 6.5

Đạt5.51854070086 6.0 53.5NgaHuỳnh Thị Kim427 5.0

Đạt6.01954042141 6.0 64.5NgaLê Thị Thúy428 6.5

Không đạt4.01854020099 3.5 3.53.0NgaLương Quỳnh429 4.0

Vắng thi1854090031 NgaNguyễn Thị Ngọc430

Đạt5.51951023013 4.5 55.0NgaNguyễn Thị Thu431 4.0

Không đạt4.51854030233 2.0 3.53.0NgaTrần Thị Thúy432 4.5

Đạt5.01854100041 4.0 4.54.5NgaVương Thị Thúy433 4.5

Đạt7.01653010186 1.5 42.0NgàNguyễn Thanh434 5.0

Đạt7.01854100042 7.0 6.56.5NgânBùi Hoàng435 6.0

Đạt5.51951050046 2.0 44.5NgânĐặng Thị Kim436 4.0

Vắng thi1954082047 NgânHoàng Thúy437

Không đạt5.01954032184 4.55.0NgânHuỳnh Kim438

Đạt4.51856012038 2.5 45.0NgânHuỳnh Thị Bảo439 3.0

Vắng thi1954032185 NgânLương Phan Hồng440

Đạt4.520H4030006 6.5 42.5NgânLý Thị Kim441 2.5

Đạt4.51954032188 4.0 4.53.5NgânNguyễn Ngọc442 5.0

Đạt5.51954042149 3.0 4.53.5NgânNguyễn Thanh443 5.0

Đạt7.51954062145 5.5 65.0NgânNguyễn Thanh444 5.0

Vắng thi1954112045 NgânNguyễn Thị Bích445

Đạt5.01951052128 3.0 4.54.5NgânNguyễn Thị Kim446 4.5

Không đạt4.51854070089 1.5 2.52.5NgânNguyễn Thị Kim447 2.0

Đạt5.51954072073 2.5 45.0NgânNguyễn Thị Kim448 2.5

Đạt6.01854030241 3.0 5.55.0NgânNguyễn Thị Kim449 8.0

Đạt5.01954050025 4.0 4.54.0NgânNguyễn Thị Thanh450 5.5

Đạt4.01955012065 5.0 43.0NgânNguyễn Thị Thanh451 3.5

Đạt5.51855010079 5.5 54.0NgânNguyễn Thị Thúy452 4.0

Đạt6.51854090032 4.5 4.52.5NgânPhạm Thị Kim453 4.0

Đạt6.01954052062 5.0 55.0NgânPhạm Trần Thanh454 3.5

Đạt8.01954082049 7.5 87.5NgânPhan Ngọc Kim455 9.0

Đạt6.51851010078 2.0 43.5NgânTrần Bảo456 3.0

Đạt4.51856010074 3.5 44.5NgânTrần Nguyễn Thụy457 3.5

Đạt5.51854100047 4.5 43.5NgânTrịnh Thanh458 2.5

Đạt5.51954062150 5.5 5.54.5NgânTrương Thị Thùy459 6.5

Vắng thi1954052063 NgânVăn Thị Kim460

Đạt6.51954112047 4.5 5.54.0NghiLý Phạm Phương461 7.0

Vắng thi1954112048 NghiTôn Nữ Quỳnh462

Đạt5.51854040166 4.5 5.53.5NghịLê Trung463 7.5

Trang:12/26



NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Vắng thi1851050095 NghịNguyễn Lê Hữu464

Đạt3.51854070092 3.5 4.55.0NghĩaĐàng Như465 6.5

Đạt5.51954032201 3.5 4.54.5NghĩaNguyễn Thị Minh466 4.0

Đạt5.01854010269 2.5 4.54.5NghiệpLê Tấn467 6.0

Vắng thi1954052064 NgọcĐặng Lưu Bích468

Đạt4.51854070094 5.5 54.0NgọcĐặng Thị Tuyết469 5.5

Đạt5.01954032205 5.0 53.5NgọcHoàng Thị Như470 6.0

Đạt4.51854070095 3.5 4.54.5NgọcHuỳnh Du Minh471 5.0

Không đạt5.01854030249 2.5 3.52.5NgọcHuỳnh Thị Bích472 3.5

Đạt6.51854070096 5.0 65.0NgọcLương Trần Minh473 7.5

Không đạt3.51854030252 1.0 34.5NgọcMai Thảo474 3.5

Vắng thi1854100051 NgọcNguyễn Bích475

Đạt6.51951052131 6.5 6.56.0NgọcNguyễn Hoàng Như476 7.5

Đạt6.51854010272 6.5 64.5NgọcNguyễn Hồng477 6.5

Không đạt3.51851020085 2.0 2.52.5NgọcNguyễn Hữu478 2.5

Đạt6.01854070099 7.0 77.0NgọcNguyễn Huỳnh Bảo479 7.5

Đạt5.51856010078 5.0 44.5NgọcNguyễn Kim480 0.0

Đạt7.51751040052 1.5 4.55.5NgọcNguyễn Minh481 3.0

Đạt3.51854040171 4.0 43.0NgọcNguyễn Quốc Bảo482 6.0

Đạt4.01856012039 3.5 43.0NgọcNguyễn Thị Bích483 5.0

Đạt4.01854070100 3.0 45.0NgọcNguyễn Thị Bích484 4.5

Đạt5.01854050065 5.0 54.5NgọcNguyễn Thị Hồng485 5.5

Không đạt5.51854050066 3.01.5NgọcNguyễn Thị Hồng486

Đạt5.01755010053 2.0 43.0NgọcTrần Thị ánh487 5.0

Đạt6.51854070101 7.0 6.54.5NgọcTrịnh Hải488 8.0

Đạt7.51855010090 5.5 5.53.5NgọcTrương Thuyền489 5.0

Đạt5.01954022113 5.0 5.55.0NgọcVõ Thị Mỹ490 6.5

Không đạt2.51751020073 1.5 2.54.5NguyễnCao491 1.0

Đạt4.51854030261 5.0 4.54.5NguyệtNguyễn Minh492 3.5

Đạt9.51855010091 7.0 5.54.5NguyênĐặng Hoàng493 1.0

Đạt8.01953012057 4.0 53.5NguyênĐặng Khôi494 4.0

Đạt9.01754070085 1.5 42.5NguyênHồ Trung495 3.5

Vắng thi1754020086 NguyênLâm Ngọc Hoàng496

Đạt6.01954080074 7.0 6.55.5NguyênLê Thị Ngọc497 8.0

Đạt6.51954032214 6.0 54.5NguyênLê Thị Thảo498 3.5

Đạt6.51851010084 7.5 7.58.0NguyênMa Hoàng Hải499 8.0

Đạt5.51954032217 6.0 54.0NguyênNguyễn Kim500 5.0

Đạt4.51954102055 7.0 4.53.5NguyênNguyễn Thị Bình501 2.0

Đạt8.01854010281 7.5 88.0NguyênNguyễn Trung502 8.5
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt6.51954022115 6.0 65.0NguyênNguyễn Xuân503 6.5

Đạt6.01951052139 5.0 5.55.5NhãTrương Tôn Kim504 5.5

Vắng thi2054042186 NhảNguyễn Thị Phong505

Không đạt2.51651020124 3.0 22.0NhấtLê Văn506 1.0

Đạt5.01851010091 5.5 56.0NhậtLê Công507 4.0

Đạt5.51851010092 4.0 54.5NhậtLê Minh508 5.5

Không đạt4.01751020075 1.0 3.53.5NhậtNguyễn Tiến509 4.5

Không đạt3.01851020089 0.0 23.0NhậtNguyễn Thái510 1.5

Không đạt4.01851040051 2.5 3.52.5NhậtNguyễn Thái511 4.5

Đạt3.51854060170 4.0 43.0NhậtTrần Đặng512 5.0

Đạt6.51851010089 7.0 65.5NhânĐào Thành513 5.0

Đạt8.51951012084 6.0 7.57.5NhânNguyễn Khánh514 8.5

Không đạt2.51854060173 2.0 33.0NhiĐặng Thị Yến515 4.0

Không đạt3.01955012071 3.5 3.53.0NhiHồ Thị Yến516 4.0

Đạt7.01954062167 4.0 5.54.0NhiHuỳnh Ngọc Mỹ517 6.5

Đạt4.51954110038 6.5 54.0NhiLâm Thị Hiền518 5.5

Đạt5.01754010209 5.0 54.0NhiLê Thị Hoài519 5.0

Đạt7.51854090037 6.5 7.57.5NhiLê Thị Hồng520 7.5

Vắng thi1954062168 NhiLê Thị Tuyết521

Đạt7.51854080064 7.0 7.56.5NhiNguyễn Hoài Thảo522 8.5

Đạt6.01854030270 5.0 5.54.5NhiNguyễn Thị Đông523 6.0

Đạt4.01954072081 4.0 43.5NhiNguyễn Thị Yến524 4.5

Không đạt4.01854050076 3.54.0NhiPhạm Yến525

Vắng thi1954092034 NhiQuách Thị Yến526

Đạt7.51954062169 7.5 76.5NhiTrần Ngọc Yến527 7.0

Đạt5.51754060140 6.0 5.55.5NhiVõ Ngọc528 4.5

Đạt6.01856010085 5.5 5.55.0NhiVõ Thảo Quyên529 5.0

Đạt4.51854040195 4.5 4.53.5NhiVương Thị Kiều530 4.5

Không đạt4.01754070074 2.0 32.5NhiênLâm Thị Mỹ531 3.5

Đạt5.51951050056 4.5 53.5NhungHuỳnh Thị Trang532 5.5

Đạt5.01854090041 6.5 5.55.0NhungLê Thị Hồng533 6.0

Đạt5.01854020116 4.0 55.5NhungLương Thị Kim534 5.0

Đạt5.01854040204 3.0 44.5NhungNguyễn Thị535 3.0

Đạt5.01754020095 4.0 4.54.5NhungNguyễn Thị Cẩm536 5.0

Không đạt5.01854050077 2.54.0NhungTrần Nguyễn Tuyết537

Đạt6.51754010225 7.0 76.0NhưHoàng Ngọc Quỳnh538 8.0

Không đạt2.01851040053 4.0 32.5NhưHuỳnh Trúc539 3.0

Đạt5.51855010101 5.5 54.5NhưK''540 5.0

Đạt3.51955012077 4.0 45.0NhưLê Huỳnh541 3.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt6.51954062176 4.5 5.55.5NhưLê Nguyễn Quỳnh542 5.5

Đạt4.51954072083 6.0 54.0NhưMai Thị Quỳnh543 5.5

Đạt5.51954022133 3.5 54.5NhưNguyễn Đặng ý544 6.5

Đạt6.51856010089 6.5 65.5NhưNguyễn Phạm Quỳnh545 5.5

Đạt5.01854100058 4.5 4.53.5NhưNguyễn Thụy546 4.0

Đạt6.51856022015 7.0 5.53.5NhưPhạm Quỳnh547 5.0

Đạt5.01954010139 5.5 5.54.0NhưTrần Thị Huỳnh548 6.5

Đạt5.51856020058 4.0 4.54.5NhưTrần Thị Quỳnh549 3.5

Đạt6.51954012254 5.5 53.5NhưTrương Thị Quỳnh550 4.0

Đạt6.01954022139 5.5 5.55.0OanhNguyễn Hoàng551 5.5

Đạt4.51955012080 4.5 4.56.0OanhNguyễn Phan Xuân552 2.0

Không đạt4.01751010104 2.5 33.5OanhNguyễn Thị Kiều553 1.0

Không đạt4.51954062181 3.0 3.53.5OanhNguyễn Thị Kiều554 2.0

Đạt5.51954062182 2.5 45.0OanhPhan Trần Kiều555 3.5

Đạt6.01751022035 4.0 4.53.5PhátĐinh Châu556 4.0

Không đạt4.01951050060 2.0 33.0PhátĐinh Hữu557 2.0

Không đạt4.01954102062 1.5 2.52.5PhátLê Minh558 2.0

Đạt8.01851010095 6.5 76.5PhátNguyễn Hồng559 7.0

Đạt7.01851010096 6.5 74.5PhátNguyễn Tấn560 9.0

Đạt5.01854040220 5.0 4.53.5PhátPhan Đình561 5.0

Đạt5.51954012260 4.0 54.0PhátPhún Cẩm562 6.0

Đạt4.51754052052 3.5 4.53.5PhátTrần Đại563 6.0

Đạt7.51851010097 4.0 5.55.0PhiDiệp Hoàng564 5.0

Không đạt3.51854040221 2.5 2.52.5PholThạch Thị565 2.0

Đạt4.51954052073 4.0 43.5PhongNguyễn Thanh566 4.0

Đạt6.51854100060 4.5 66.0PhongTrần Thế567 6.0

Đạt4.51654052092 4.0 4.54.0PhúLê Đức568 4.5

Đạt5.01851010100 2.0 4.54.5PhúNguyễn Ngọc569 7.0

Đạt6.51851020096 5.5 6.57.5PhúNguyễn Thạnh570 6.0

Không đạt5.51854030297 2.5 3.53.0PhúPhạm Thanh571 3.5

Đạt6.01954012267 5.0 65.0PhúPhạm Thanh572 7.0

Đạt5.51854080070 1.5 4.54.5PhúcJơr Lơng Nguyễn Hồng573 7.0

Không đạt4.519H4040008 2.54.5PhúcLê Hồng574

Vắng thi1854070116 PhúcMai Hoàng575

Không đạt4.01854060187 1.0 34.5PhúcNguyễn Doãn576 3.0

Đạt6.51951012092 4.5 65.0PhúcNguyễn Hữu577 7.0

Đạt7.51853010141 5.0 63.5PhúcNguyễn Thị Hồng578 7.0

Vắng thi1854100061 PhúcVõ Văn Hữu579

Đạt5.51851010105 4.5 54.5PhúcVương Gia580 4.5
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt7.01954042204 4.0 6.56.5PhụngLâm Phi581 8.0

Đạt7.01955012083 6.5 77.5PhụngTrần Kim582 7.5

Vắng thi1851050121 PhướcNguyễn Hữu583

Đạt6.020H1010010 4.0 53.0PhướcPhạm Thanh584 6.5

Đạt5.01954062189 6.0 54.0PhướcPhan Từ Huệ585 4.0

Đạt5.51754060159 5.5 5.53.0PhướcTrần Quang586 7.0

Không đạt4.51854070123 2.5 3.52.0PhượngNguyễn Hồng587 5.0

Không đạt1854080081 PhượngNguyễn Kim588 7.0

Đạt4.01854050088 3.5 4.53.5PhượngNguyễn Thị Mỹ589 6.5

Đạt5.01854040236 6.0 66.0PhượngVõ Thị Minh590 7.0

Đạt8.01851050118 6.0 7.58.0PhươngCao Nguyễn Lan591 8.0

Đạt6.01854070119 3.0 43.5PhươngĐỗ Thanh592 4.0

Đạt5.51854030306 4.0 4.53.0PhươngLê Thị Kim593 6.0

Đạt5.01854020130 3.5 4.54.5PhươngLê Thị Ngọc594 4.0

Vắng thi1955012089 PhươngLê Thụy Minh595

Đạt6.01654020166 5.0 5.55.0PhươngLê Uyên596 6.0

Đạt7.51854010332 4.5 6.56.5PhươngNguyễn Lê Uyên597 7.5

Đạt5.01754050071 3.5 4.56.0PhươngNguyễn Ngọc Đan598 4.0

Đạt9.01754010250 8.0 99.0PhươngNguyễn Thanh599 9.5

Đạt7.51954062186 4.0 5.56.0PhươngNguyễn Thị Khánh600 3.5

Đạt5.01855010104 3.0 44.5PhươngNguyễn Thu601 4.0

Đạt4.01754050073 4.5 55.5PhươngPhạm Thị Kiều602 5.0

Không đạt3.01854060191 1.02.5PhươngTrần Kiều603

Không đạt3.01954062188 1.0 2.53.5PhươngTrần Thị Hoài604 2.0

Đạt5.51854030313 4.5 53.0PhươngVõ Xuân605 6.5

Không đạt3.51751040064 1.02.5QuanNguyễn Nhật606

Đạt6.51851010107 5.0 65.0QuangNguyễn Huỳnh Minh607 7.5

Vắng thi1754052059 QuảngĐặng Quốc608

Đạt8.01854030320 6.5 89.0QuânĐỗ Trung609 8.5

Đạt7.02054062177 6.5 6.54.5QuânNguyễn Minh610 7.0

Đạt5.51951052165 1.5 4.55.0QuânNguyễn Tường611 6.0

Đạt5.01851022037 5.0 65.5QuânTrần Minh612 8.0

Không đạt3.01954062196 1.0 32.5QuânVăn Phạm Tùng613 5.0

Vắng thi1851050122 QuiĐặng Văn614

Vắng thi1854010346 QuốcNguyễn Văn615

Đạt3.51654060301 4.5 43.0QuyPhạm Hoàng616 5.5

Không đạt4.01854030323 2.0 31.5QuýLê Thị Kim617 5.0

Vắng thi2054132049 QuýPhạm Mạnh618

Không đạt4.01951052168 2.5 3.53.0QuýPhan Thanh619 5.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt7.01851010112 6.0 7.57.5QuýTrương Hào620 9.0

Đạt6.01954032278 5.0 5.54.5QuyềnĐoàn Công621 5.5

Đạt6.51754020109 5.5 6.56.0QuyềnThi Quốc622 8.5

Không đạt4.51854070126 1.5 3.53.0QuyênĐinh Thị Lệ623 5.5

Không đạt6.01754070102 2.0 3.52.0QuyênLê Thị624 4.5

Không đạt4.51954020051 2.5 3.53.0QuyênNguyễn Trần Phương625 3.0

Không đạt5.51854010350 2.0 3.52.5QuyênVu Thục626 4.0

Đạt6.01854060201 6.0 65.0QuỳnhBùi Thị Diễm627 7.0

Không đạt4.01954062198 3.0 3.52.5QuỳnhĐỗ Như628 5.0

Vắng thi1854020142 QuỳnhNguyễn Như629

Đạt6.01954062202 4.5 53.0QuỳnhNguyễn Phan Cẩm630 6.0

Đạt5.51851050123 4.5 4.53.0QuỳnhNguyễn Thị631 4.0

Không đạt3.51851010113 2.5 3.52.5QuỳnhNguyễn Thị632 5.0

Đạt5.01656022036 5.0 53.5QuỳnhNguyễn Thị Hương633 7.0

Vắng thi1954082072 QuỳnhTrần ái634

Vắng thi1755010071 QuỳnhVõ Phương635

Không đạt2.01854090046 3.5 2.52.0QuỳnhVõ Thị Xuân636 3.0

Đạt4.01751012057 3.0 43.0SangNguyễn Thanh637 6.5

Đạt7.51951052171 4.5 6.56.0SơnHoàng Thanh638 7.0

Đạt6.51851022039 5.0 6.57.0SơnHuỳnh Thanh639 7.0

Không đạt4.01954032289 2.0 33.5SơnMai Hải640 2.5

Đạt5.01751020095 5.0 4.54.5SơnNgô Minh641 3.5

Đạt5.01751040072 3.0 44.5SơnVũ Hải642 3.5

Đạt7.01854070135 6.5 6.54.5SươngPhạm Thị Thanh643 8.0

Đạt4.01954062208 5.0 43.0SươngTrần Thị Thu644 3.5

Đạt6.51851010118 4.0 5.55.5TàiLê Điền645 6.5

Vắng thi1954032292 TàiNguyễn Huỳnh Thành646

Không đạt4.01751040074 2.0 3.53.5TàiPhan Lê Anh647 4.5

Không đạt4.51954032296 0.55.0TâmMai Chí648

Đạt5.01851042045 4.5 4.55.0TâmNguyễn Thị Thanh649 3.0

Không đạt5.51854080091 4.53.0TâmTrương Linh650

Đạt6.01855010106 7.0 75.5TânCao Xuân651 8.5

Đạt6.01954052085 5.0 5.53.5TânNguyễn Minh652 7.0

Đạt5.51751010157 2.5 5.56.5TiếnBùi Đức653 8.0

Không đạt5.01851040069 1.5 32.0TiếnCao Xuân654 3.5

Đạt5.01954062246 3.5 55.0TiếnLê Thị ánh655 6.0

Vắng thi1851020127 TiếnLê Trọng656

Đạt5.51951052199 5.0 5.54.0TiếnNguyễn Nhật657 7.5

Đạt4.51851050146 2.5 43.5TiếnVõ Minh658 6.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt5.51854010425 2.0 4.54.0TiênBạch Thị Cẩm659 5.5

Đạt4.01854010429 5.5 4.52.5TiênNguyễn Kim660 6.0

Đạt6.01954082088 3.5 4.55.0TiênNguyễn Thị Cẩm661 4.0

Đạt6.01854010431 4.5 53.5TiênPhạm Thị Cẩm662 6.5

Đạt6.51853010193 2.5 55.0TiênPhạm Thị Mỹ663 6.0

Đạt5.51855010130 5.5 6.56.5TiênTrần Mai Thủy664 8.5

Không đạt3.51854020183 1.5 2.54.5TiênTrương Thị Cẩm665 1.0

Đạt5.51854050119 5.0 65.0TínNguyễn Trần Hàn666 8.0

Đạt5.51754040201 4.0 4.55.0TínTrần Chánh667 3.0

Không đạt4.01751012071 1.0 32.5TìnhTrình Ngọc668 4.0

Không đạt3.01751040090 2.0 33.0ToánVõ Trọng669 4.5

Không đạt3.51954032366 0.5 23.0ToànNguyễn Văn670 1.5

Đạt6.01954112088 6.5 76.5ToànTrần Lê Phước671 9.0

Không đạt3.51854060251 0.5 2.53.5ToànTrịnh Quốc672 1.5

Không đạt2.51851020130 2.0 2.53.5ToànTrịnh Văn673 1.5

Vắng thi20H1010013 ToànVũ Hứa Minh674

Đạt5.01854060282 5.0 4.53.5TúHuỳnh Thị Cẩm675 3.5

Đạt5.01851050176 4.0 54.5TúTrương676 5.5

Đạt5.01856010140 5.5 4.53.5TúVõ Trực Cẩm677 3.5

Đạt4.01851050168 5.0 4.53.5TuấnĐoàn Mạnh678 4.5

Đạt4.520H1010012 6.0 53.0TuấnLa Thành679 5.5

Đạt5.01754050103 6.5 66.0TuấnLê Anh680 5.5

Đạt4.51854010482 6.5 53.5TuấnNguyễn Quốc681 5.0

Đạt5.51751040098 5.0 55.0TuấnNguyễn Tư682 4.5

Không đạt3.51854070176 1.5 33.0TuấnNguyễn Viết683 4.5

Đạt4.51651040148 3.5 43.5TuấnNguyễn Vũ Anh684 5.0

Đạt6.01954072146 5.5 53.5TuấnPhạm Thanh685 4.5

Đạt7.51851010149 4.5 77.5TuấnPhan Minh686 7.5

Đạt7.020H1010011 5.0 5.54.5TuấnQuang Minh687 5.0

Đạt6.01754050104 5.0 5.56.5TuấnTrần Anh Khả688 4.5

Vắng thi1851010151 TùngBùi Phương689

Đạt5.01851010152 4.0 4.55.0TùngChế Quang690 4.5

Đạt6.51754010387 3.5 53.5TùngVõ Thanh691 7.0

Đạt6.01851050179 4.5 5.54.5TựuChâu Thiên692 6.0

Không đạt3.51856012073 1.5 3.53.5TuyếnNguyễn Thị693 4.5

Đạt5.51954032403 6.5 5.54.5TuyềnHà Thị Kim694 5.5

Đạt4.51955010130 4.5 4.53.5TuyềnMai Kim695 4.5

Vắng thi1954052118 TuyềnNguyễn Lê Vy696

Đạt7.01853010213 2.5 54.0TuyềnNguyễn Thị Thanh697 6.5

Trang:18/26



NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt4.01854030459 4.0 4.54.5TuyếtLê Thị ánh698 4.5

Vắng thi1854050127 TuyếtNguyễn ánh699

Đạt5.51854020209 4.5 55.5TuyếtNguyễn Thị ánh700 4.5

Đạt5.01854080130 3.5 42.5TuyếtNguyễn Thị Kim701 5.5

Đạt4.51954062278 4.0 43.5TuyếtPhạm Thị Huỳnh702 4.5

Không đạt2.51854040361 1.5 2.52.5TuyếtThân Thị Ngọc703 3.5

Đạt7.01951052229 5.0 5.55.5TuyênNguyễn Lê704 5.0

Đạt7.01954082097 4.5 5.55.0TuyênTrần Thiện Mỹ705 5.5

Đạt7.01854030464 6.0 65.0TườngCao Lê Khánh706 6.5

Đạt5.01854040363 1.5 44.0TườngLê Cát707 4.5

Đạt6.51851050178 3.5 4.53.5TườngNguyễn Cát708 4.5

Đạt5.51755010101 2.5 4.53.5TỷPhạm Văn709 7.0

Không đạt5.51854070148 0.5 33.0ThắmĐỗ Thị710 3.5

Vắng thi1954092051 ThắmTrần Mai Hồng711

Không đạt2.51954022169 3.5 3.54.5ThắmTrình Thị712 3.0

Không đạt4.51854020160 1.0 3.54.0ThắngĐặng Công713 4.5

Đạt6.01854010388 4.0 5.54.0ThắngNguyễn Đức714 7.5

Đạt4.51751010144 2.5 43.0ThắngNguyễn Trung715 5.0

Vắng thi1754070124 ThắngNguyễn Trường716

Đạt5.01951052187 3.0 4.54.0ThắngTrương Quang717 6.0

Đạt6.01951052189 4.5 5.55.0ThắngVũ Đức718 7.0

Đạt8.01951012119 6.0 76.5ThanhHoàng Vũ719 7.0

Đạt5.51854030341 5.0 5.54.0ThanhHuỳnh Kim720 7.5

Đạt5.51954062212 4.5 4.54.0ThanhLê Thị Yến721 3.5

Đạt7.01854040262 4.5 4.53.0ThanhNguyễn Thị Phương722 3.0

Đạt4.51755010078 4.0 54.0ThanhPhạm Thị Kim723 7.0

Đạt6.51854030344 4.0 66.5ThanhPhạm Thị Xuân724 7.0

Đạt5.51754050081 4.5 5.55.5ThanhTrà Duy725 6.5

Đạt5.01854020149 3.5 44.5ThanhTrần Thị Thiên726 3.0

Không đạt5.01751010137 3.0 3.54.5ThanhTrịnh Giang727 1.0

Không đạt3.51751020101 2.0 3.54.0ThanhVõ728 3.5

Đạt7.51853010157 4.5 6.57.0ThanhVương Gia729 7.0

Đạt4.51854070142 2.5 4.53.5ThànhDương Tiến730 7.0

Không đạt4.01854060215 2.5 3.53.0ThànhLê Tiến731 4.0

Vắng thi1754010286 ThànhLư Minh732

Đạt5.51854090048 5.5 5.55.0ThànhNguyễn Ngọc733 5.0

Đạt5.51854030345 6.0 5.53.0ThànhNguyễn Trung734 8.0

Không đạt4.018H4010021 2.5 3.53.0ThànhPhạm Tấn735 4.0

Đạt6.01754010294 3.5 4.53.0ThạnhNguyễn Đức736 5.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Vắng thi1954082076 ThảoĐặng Thị Thu737

Đạt4.01854030349 4.0 43.5ThảoGiả Huỳnh Phương738 5.0

Không đạt4.51854040264 0.5 33.0ThảoHắc Thị Kim739 3.0

Không đạt4.01954020059 2.5 3.53.5ThảoHồ Phương740 4.0

Đạt5.01854070143 0.5 44.5ThảoHoàng Thị Hạnh741 5.0

Không đạt4.51955012103 1.0 34.0ThảoHồng Thị Hồng742 2.0

Vắng thi1851042046 ThảoLại Thị Thu743

Không đạt5.51954072115 1.54.5ThảoLê Thị Thanh744

Vắng thi1855010109 ThảoMai Phương745

Đạt6.51854080095 5.0 54.5ThảoNguyễn Thị Phương746 4.0

Đạt6.01851010126 5.5 5.55.0ThảoNguyễn Thị Phương747 6.0

Đạt5.01854040271 2.0 44.5ThảoNguyễn Thị Thanh748 4.0

Không đạt5.51754010292 2.0 3.53.5ThảoNguyễn Thị Thanh749 3.5

Không đạt3.01854010381 2.0 33.0ThảoNguyễn Thị Thu750 3.5

Đạt6.01955012110 4.0 54.5ThảoNguyễn Thị Thu751 5.0

Đạt5.51954032315 5.5 53.0ThảoPhạm Thanh752 6.5

Đạt5.51854070146 4.0 53.5ThảoPhạm Thị753 7.0

Vắng thi1954022164 ThảoPhan Thị Bách754

Đạt6.52054092041 6.5 77.0ThảoTrần Đoàn Thu755 8.0

Đạt5.01854090050 4.0 4.54.5ThảoTrần Thị Phương756 4.0

Đạt5.01754052078 3.5 53.0ThảoTrương Quốc757 8.5

Không đạt3.51954070018 0.54.0ThảoVõ Thanh758

Đạt7.52054062205 6.0 77.0ThiLê Ngọc Phương759 7.0

Vắng thi1854020163 ThiNguyễn Thị Mai760

Đạt6.01854010392 5.0 53.5ThiTrần Thị Bé761 5.5

Vắng thi1851010128 ThiệnNgô Trần Duy762

Không đạt3.51854060224 1.5 3.52.5ThiệnNguyễn Hữu763 6.0

Đạt4.01751040084 3.5 54.5ThiệnNguyễn Thanh764 7.0

Đạt6.01751012068 5.5 6.56.5ThiệnNguyễn Trần Nhật765 8.0

Đạt5.01951012131 4.5 5.54.5ThiệnNguyễn Vũ Ngọc766 7.0

Đạt5.51754052079 4.5 65.5ThiệnVõ Đức767 8.0

Không đạt4.518H4040017 1.5 3.52.5ThiênTrần Thị Tố768 5.0

Đạt4.51954012326 2.5 43.0ThịnhNguyễn Duy769 6.5

Đạt4.51851010130 2.0 4.54.0ThịnhNguyễn Đức770 7.0

Đạt5.01855010112 4.0 53.5ThoaCái Thị Kim771 7.0

Đạt6.01954072122 4.0 4.52.0ThoaHuỳnh Thanh772 6.0

Không đạt4.01854050108 2.0 3.52.5ThoaNguyễn Thị773 5.5

Đạt5.51754070127 2.0 43.0ThoaNguyễn Thùy Kim774 5.0

Đạt5.51954062227 6.0 54.5ThoảngNguyễn Thị775 4.0

Trang:20/26



NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt4.01854050109 6.0 5.55.0ThôngLê Đức776 6.0

Đạt5.01856012060 4.5 43.5ThơPhạm Thị Lệ777 3.0

Đạt4.51751040086 5.5 42.5ThơPhan Thị778 2.5

Không đạt3.01654010473 1.0 33.5ThuHuỳnh Thị Hoài779 4.5

Đạt5.51755012049 4.5 4.54.0ThuNguyễn Thị Hoài780 4.5

Đạt5.51951050080 3.5 4.55.0ThuNguyễn Văn781 4.5

Đạt7.51854020169 6.5 6.55.0ThuậnLê Đức782 6.0

Đạt7.51851010132 7.0 77.5ThuậnNguyễn Hoàng783 6.5

Đạt4.01854070154 4.0 44.5ThuậnNguyễn Thị784 3.5

Đạt4.51654060345 6.0 54.0ThuậnNguyễn Thị Hồng785 4.5

Không đạt3.01854070155 1.0 22.5ThuậnTrần Minh786 2.0

Vắng thi1954102087 ThuậnVõ Nguyên787

Không đạt3.51954072127 1.5 33.0ThụcNguyễn Thị Hiền788 4.5

Không đạt3.51856020074 2.0 33.0ThúyĐào Thị Thanh789 4.0

Vắng thi1854020171 ThúyĐỗ Thị Cẩm790

Vắng thi1954052095 ThúyKhưu Thị Diễm791

Đạt4.01854050113 2.5 43.5ThúyNguyễn Thị792 5.5

Đạt5.51854100075 4.5 54.5ThúyNguyễn Thị Thanh793 6.0

Đạt7.01955012116 2.5 4.53.5ThúyPhạm Nguyễn Thanh794 4.0

Không đạt4.51854060236 1.0 33.5ThúyVương Thị795 3.5

Không đạt4.51753010244 2.0 3.53.0ThùyLê Như796 4.5

Đạt7.519H4010009 7.0 75.0ThùyLương Thị Thu797 7.5

Vắng thi1954032338 ThùyNguyễn Phương798

Đạt6.51954032340 5.5 53.0ThùyTrần Nguyên Bích799 5.5

Đạt4.51954062233 4.5 4.53.5ThùyVõ Thị Thanh800 5.0

Đạt5.51854010403 4.0 55.0ThủyĐào Thị801 5.0

Đạt4.51954072125 4.5 4.53.0ThủyHồ Thị Thu802 5.0

Đạt5.01954062234 3.5 4.53.5ThủyLê Thị803 5.0

Đạt7.01853010178 2.0 55.0ThủyNguyễn Thị Thu804 5.5

Đạt6.02054062209 4.5 5.54.5ThụyNguyễn Thị Cẩm805 6.5

Đạt6.01954052097 5.5 5.53.0ThụyPhạm806 6.5

Đạt5.51855010119 4.5 55.0ThưBùi Nguyễn Minh807 5.5

Đạt5.51854080103 5.5 53.5ThưHuỳnh Châu Anh808 5.5

Đạt4.51854030390 3.0 42.5ThưHuỳnh Thị Minh809 6.0

Đạt6.51854090053 4.5 5.54.5ThưLê Thị Anh810 5.5

Không đạt4.01954022185 2.0 3.52.5ThưLê Thị Anh811 5.0

Đạt6.51954062237 5.0 5.55.5ThưNg~ Hoàng Ngọc Anh812 5.5

Đạt5.01851050142 4.5 53.5ThưNguyễn Hoàng Minh813 7.0

Đạt6.51854090054 5.0 65.5ThưNguyễn Thị Anh814 6.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt7.01854030393 6.5 6.55.5ThưNguyễn Thị Kim815 7.5

Đạt8.51854080110 7.5 88.0ThưPhạm Thùy Anh816 8.5

Đạt5.02054052067 7.0 5.55.5ThưPhan Anh817 5.0

Vắng thi1654060359 ThưTrần Thị Anh818

Không đạt4.51854030396 2.5 3.53.0ThưTrần Thị Minh819 4.0

Đạt5.51651020199 5.0 4.53.0ThưTrần Võ Khánh820 4.5

Vắng thi1851050144 ThưởngNguyễn Văn821

Đạt6.01854040300 5.0 4.52.5ThươngNguyễn Thị822 4.5

Đạt4.01954052102 3.0 44.5ThươngNguyễn Thị út823 5.0

Đạt5.51954072131 3.0 55.0ThươngPhạm Tất Mi824 5.5

Đạt5.01755010088 2.5 44.0ThươngTrần Thị Minh825 4.0

Đạt6.51853010190 2.0 53.0ThươngTrịnh Thanh826 7.5

Vắng thi1954012347 ThyHồ Ngọc Mai827

Vắng thi1954052103 ThyNguyễn Thụy Mai828

Vắng thi1854040306 ThyNguyễn Trà Quỳnh829

Đạt8.51854080117 5.5 7.56.5TràNguyễn Ngọc Hương830 9.0

Đạt6.01854040318 4.0 44.5TrangDương Thị Ngọc831 2.0

Vắng thi1954032367 TrangDương Thị Thùy832

Đạt6.51854010436 4.5 65.0TrangDương Thị Thùy833 8.0

Vắng thi1954052107 TrangĐào Thị Huyền834

Không đạt4.01954072135 3.0 32.5TrangHoàng Thị Kiều835 3.0

Không đạt4.51851050150 4.0 3.53.0TrangHuỳnh Thị Ngọc836 3.0

Vắng thi1754010335 TrangLê Quỳnh837

Không đạt2.019H4040012 2.0 22.5TrangLê Thị Thu838 2.0

Đạt6.01854040322 5.5 4.53.0TrangNguyễn Thị839 3.5

Đạt6.51954072136 5.5 65.0TrangNguyễn Thị840 6.0

Không đạt2.01854070166 1.5 23.0TrangNguyễn Thị Huyền841 2.0

Không đạt4.01954022196 1.5 32.5TrangTrần Thị Quỳnh842 3.0

Đạt5.51954042276 1.5 43.0TrangTrần Thị Thùy843 6.0

Đạt5.01954022199 5.0 5.54.5TrâmBùi Thị Ngọc844 7.0

Không đạt3.019H4010011 0.5 23.0TrâmĐặng Ngọc Bích845 2.0

Không đạt5.01954062258 4.0 3.53.5TrâmĐỗ Thị Bích846 2.0

Đạt7.01855010137 7.5 77.5TrâmHồ Ngọc847 6.0

Đạt6.51854050121 4.0 54.5TrâmLê Đỗ Huyền848 4.0

Đạt5.51654010534 6.5 5.54.5TrâmNguyễn Ngọc849 6.0

Đạt4.51854020196 4.5 44.0TrâmTrần Thị Ngọc850 2.0

Đạt7.01654060387 7.5 88.5TrânĐậu Lê Huyền851 8.5

Đạt5.01851050152 5.5 4.54.0TrânĐinh Phạm Thảo852 3.0

Không đạt1854010452 TrânHứa Bích853 0.0
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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt6.51854010451 4.5 65.0TrânHuỳnh Bảo854 8.5

Đạt6.01954062262 6.5 65.0TrânNguyễn Lê Huyền855 7.0

Đạt6.51754040219 7.5 75.0TrânNguyễn Quỳnh Bảo856 8.0

Đạt6.01756010092 6.0 65.0TrânNguyễn Thị Huyền857 7.0

Đạt5.01755010096 5.5 66.5TrânNguyễn Thị Nguyên858 7.0

Đạt8.01854090061 6.5 7.55.5TrânNguyễn Trần Bảo859 9.0

Vắng thi1854050124 TríCao Minh860

Đạt6.51954032393 1.0 45.0TríĐoàn Mạnh861 4.0

Không đạt2.51954012381 2.0 3.54.0TríHoàng Minh862 5.0

Đạt4.01854010464 3.5 43.0TríNguyễn Minh863 4.5

Đạt4.01751010170 3.0 44.5TríVõ Minh864 5.0

Đạt5.51954082093 8.0 6.55.5TriềuLê Nguyễn Ngọc865 6.5

Đạt2.51654060390 6.5 43.0TriềuPhạm Đông866 4.5

Không đạt5.51854040339 2.5 3.53.5TrinhDương Thị Kiều867 3.0

Đạt4.51754010363 5.5 4.53.0TrinhĐặng Thị868 4.0

Đạt5.01854010461 5.5 5.56.5TrinhNguyễn Hồng Tuyết869 5.0

Đạt5.51954032392 5.0 52.5TrinhNguyễn Huỳnh Phương870 6.0

Đạt6.01855010144 2.5 44.5TrinhNguyễn Lê N Trung871 2.0

Đạt5.51854020201 2.0 43.5TrinhNguyễn Lê Phương872 4.5

Đạt4.519H4010012 3.0 43.5TrinhNguyễn Thị Hoài873 4.5

Không đạt2.51854030438 1.5 33.5TrinhNguyễn Thị Kiều874 5.0

Đạt6.51954082094 7.0 75.0TrinhNguyễn Thị Mai875 8.5

Đạt5.01854040344 2.5 43.5TrinhNguyễn Thị Như876 4.0

Đạt6.51854040346 2.5 43.0TrinhNguyễn Thị Tú877 4.0

Đạt5.01951042125 5.5 53.5TrinhNguyễn Thị Tuyết878 5.5

Đạt5.51854080124 5.5 53.0TrinhPhan Thị Bảo879 5.5

Đạt7.51954042288 7.0 88.5TrinhQuách Tú880 8.5

Không đạt3.01754070111 3.5 3.52.5TrinhThạch Thị Mai881 4.5

Không đạt3.51856010131 3.5 3.53.5TrinhTrần Thị Kiều882 4.0

Vắng thi1755012057 TrinhTrương Thị Kiều883

Đạt4.01954080148 4.0 44.5TrinhVõ Thị Kim884 3.0

Đạt5.01854040350 2.5 43.5TrinhVõ Yến885 5.5

Đạt4.01854020203 4.5 42.5TrìnhNguyễn Công886 4.5

Vắng thi1651020215 TrọngBùi Minh887

Đạt6.51851022049 7.0 5.53.0TrọngHuỳnh Pan Anh888 5.5

Đạt6.01854100088 5.5 65.0TrúcHuỳnh Thị Thanh889 8.0

Vắng thi1954062268 TrúcMai Nguyễn Thanh890

Đạt6.01954050048 4.0 4.55.0TrúcNguyễn Thị Ngọc891 3.5

Đạt5.01856020084 2.5 43.0TrúcNguyễn Thị Phương892 4.5
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Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4001)

Đạt2.51754010369 6.5 4.53.0TrúcNguyễn Võ Thôn893 6.0

Đạt5.01854020205 7.0 65.5TrúcVũ Nhã894 6.0

Không đạt2.518H4042006 0.5 35.5TrungBùi Đình895 2.5

Đạt6.51954072144 7.0 6.56.5TrungMai Thành896 5.5

Đạt6.01851010143 8.0 64.5TrungNguyễn Đức897 5.0

Không đạt3.51854070172 0.5 3.55.5TrungTrần Chí898 5.0

Đạt5.51754030269 6.5 65.0TrungTrương Quốc899 6.0

Đạt6.51855010148 7.0 6.55.5TruyềnNguyễn Thị Minh900 6.0

Đạt6.51751010173 6.0 66.0TruyềnTrần Minh901 5.0

Đạt3.51751020136 4.5 43.0TrườngMai Đức902 5.5

Đạt4.51954032399 4.5 56.5TrườngNguyễn Văn903 4.5

Đạt3.51651020219 4.5 4.54.5TrườngPhạm Hoài904 5.0

Đạt5.01854030467 5.0 53.5UyênCao Mỹ905 5.5

Đạt5.01854010505 2.0 56.5UyênLê Thị Diệu906 6.5

Vắng thi1851050181 UyênLê Thị Thu907

Đạt5.51954062280 4.0 5.55.5UyênMai Mỹ908 7.5

Đạt6.01854040367 5.0 5.54.5UyênNgô Lê Tú909 7.0

Đạt6.01954032414 3.5 6.57.0UyênNguyễn Đình Nhật910 8.5

Đạt6.51754020174 2.0 56.0UyênNguyễn Ngọc Thụy911 6.0

Đạt6.51854070180 5.5 5.53.5UyênNguyễn Phương912 6.0

Không đạt4.01854010510 2.5 3.53.5UyênNguyễn Thảo913 3.0

Đạt5.01851050182 3.5 44.0UyênNguyễn Thị Thu914 3.0

Vắng thi1851050183 UyênPhan Thị Thu915

Đạt6.01855010160 5.5 65.5VânBùi Thị Cẩm916 7.0

Đạt6.51754090073 4.5 6.56.5VânLại Khắc Thạch Thiên917 7.5

Đạt5.51856010141 5.5 4.53.0VânNguyễn Tuyết918 3.0

Đạt6.51855010161 6.0 65.5VânNguyễn Thị Hồng919 6.0

Vắng thi1954092067 VânTrần Thảo920

Không đạt5.01754052100 3.0 3.52.5VânTrịnh Thị Thúy921 3.0

Đạt6.01656020089 8.5 75.0VânVõ Thị Minh922 7.5

Vắng thi2054062267 ViHuỳnh Thảo923

Không đạt4.51954032421 2.5 3.53.5ViLê Ngọc Tường924 4.0

Không đạt4.01954062287 1.5 3.54.0ViNguyễn Tường925 3.5

Đạt5.01754080095 4.5 64.5ViQuách Khải926 9.0

Đạt5.01855010162 3.0 4.54.0ViVõ Phương927 6.5

Đạt4.01751040103 2.5 44.5VĩNguyễn Cao Tuấn928 5.5

Đạt4.01851022053 5.5 4.53.5ViệtĐào Thanh929 5.0

Đạt5.51954052122 5.0 5.53.5ViệtĐinh Quốc930 7.0

Đạt4.51851010156 3.0 43.0ViệtPhan Duy931 4.5
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Đạt6.01851050185 3.0 54.5VinLê Quốc932 5.5

Đạt7.51954032427 3.5 6.57.0VĩnhPhan Chí933 8.0

Đạt5.01755010108 1.5 43.0VũGiai Thuần934 6.5

Đạt5.51751020151 3.0 54.5VũLê935 6.0

Đạt7.01954032428 8.5 7.56.5VũNguyễn Hoàng936 8.5

Vắng thi1854050132 VũNguyễn Phước937

Đạt6.520H4010016 7.5 6.55.0VũNguyễn Thế938 6.5

Đạt5.01751020153 3.5 4.55.0VũPhan Văn939 4.5

Đạt6.01851010157 5.0VuiTrịnh Thị Kim940

Đạt5.01954082104 6.0 65.0VyChu Thảo941 7.0

Đạt5.01754040243 3.0 43.5VyĐặng Nguyễn Khánh942 3.5

Đạt5.01954082105 4.5 42.5VyĐỗ Lưu Tường943 4.0

Vắng thi1954032430 VyĐỗ Nguyễn Nhật944

Đạt5.01854100093 3.5 43.0VyLê Huỳnh Khánh945 3.5

Không đạt4.01954032434 2.5 3.51.5VyLữ Thị Hoài946 5.0

Vắng thi1854030489 VyNgô Thụy Nhật947

Đạt6.01654040517 4.5 52.0VyNguyễn Hiền948 7.5

Đạt5.01954062296 5.0 5.55.5VyNguyễn Ngọc Quỳnh949 6.0

Đạt6.01854070184 4.0 5.56.0VyNguyễn Phạm Thanh950 6.0

Không đạt3.01754020187 2.0 34.5VyNguyễn Tường951 2.5

Đạt4.51954032437 3.0 4.54.5VyNguyễn Thị Hồng952 6.5

Không đạt3.51954050056 3.5 33.0VyNguyễn Thị Lan953 2.0

Đạt5.01954022231 3.0 4.54.0VyNguyễn Thị Tuyết954 6.0

Đạt5.51854040382 3.5 43.5VyNguyễn Thị Thúy955 3.5

Vắng thi1954020081 VyPhạm Thị Thúy956

Đạt8.01955012147 4.0 6.55.0VyTrần Thanh957 8.5

Đạt4.01854010541 2.0 42.5VyTrần Vũ Uyên958 6.5

Không đạt3.01854070187 5.5 3.52.5VyVũ Thảo959 3.5

Đạt5.51954082110 5.0 64.5XuânChâu Thị Kim960 9.0

Không đạt3.01854020221 4.0 3.53.5XuânQuảng Thu961 4.0

Đạt6.51851010160 4.5 5.54.0XungPhòng Chấn962 7.0

Đạt6.01851050193 2.5 5.56.0XuyênNgô Dương Vân963 7.0

Đạt5.01854020222 4.5 54.5XuyênPhan Lam964 5.0

Đạt5.01754020191 4.0 44.5ýDương Thị Hồng965 2.0

Đạt6.01954032448 4.5 5.55.5ýHồ Ngọc Như966 6.0

Đạt5.51855010171 4.5 66.0YếnĐỗ Thị Hải967 7.5

Không đạt3.51854070190 1.5 34.5YếnĐoàn Thị Ngọc968 2.5

Không đạt1954050058 YếnHà Thị969 0.0

Không đạt4.01854030506 4.0 3.52.5YếnNgô Thị Kim970 3.0
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Không đạt4.01954022235 2.53.0YếnNguyễn Đỗ Hải971

Đạt5.01954030174 4.0 4.54.5YếnNguyễn Hồng972 5.0

Đạt3.51854030507 4.0 42.5YếnNguyễn Thị Hải973 6.0

Không đạt3.51856010147 3.0 3.53.5YếnPhạm Huỳnh Ngọc974 4.5

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè Sinh viªn dù thi    : 858

Ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè Sinh viªn v¾ng thi : 116

Sè Sinh viªn ®¹t chuÈn  : 674

Trang:26/26




